
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FHai, không2.00.0102013X414/05/1995Vũ Hồng Quân13510302441

FKhông, hai0.20.012012X125/05/1993Lê Ngọc Tân12510330202

FMột, sáu1.60.082011X717/09/1992Nguyễn Văn Thành11510302243

BTám, bốn8.48.0102013XN19/04/1995Nguyễn Văn Việt13510700474

CSáu, không6.05.0102013X514/04/1994Triệu Văn Vượng13510310185

FKhông, hai0.20.012012X318/08/1993Đoàn Đức Dương12510330266

FKhông, hai0.20.012013X501/05/1994Đinh Xuân Đức13510310137

FKhông, hai0.20.012013X110/01/1995Nguyễn Duy Đức13510303778

BTám, bốn8.48.0102012VL30/04/1993Bùi Chung Hiếu12510900169

ATám, tám8.89.082012X510/03/1993Nguyễn Văn Hoàng125103302210

CSáu, bốn6.46.082013X407/02/1992Bùi Thế Học135103101211

FMột, sáu1.60.082013X605/06/1993Sùng A Hồ135103101412

DBốn, hai4.24.052013X610/10/1994Nông Việt Huy135103101913

DBốn, bốn4.43.582013X723/09/1993Vùi Thị Ngót135103100714

FKhông, sáu0.60.032012X326/08/1993Vi Văn Nhớ125103201015

FBa, không3.03.512012X308/03/1993Nguyễn Thị Phường125103100716

DNăm, hai5.24.0102013XN21/03/1995Nguyễn Minh Quang135107002917

FKhông, hai0.20.012013X813/08/1995Vũ Văn Quang135103024018
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, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)
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